
Tiết 53: THỰC HÀNH- HỆ SINH THÁI
I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực .
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
- Năng lực kiến thức sinh học: Hiểu được thực trạng hệ sinh thái nơi mình quan sát. 
-Năng lực vận dụng kiến thức sinh học: Vận dụng giải thích được các nhân tố vô sinh và hữu sinh tác động tích cực hoặc tiêu cực tới hệ sinh thái.
2. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Tuyên truyền bảo vệ môi trường sống; các sinh vật….
- Nhân ái: Giúp đỡ các loài động vật
- Chăm chỉ: Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường sống
- Trung thực: Đưa thông tin chính xác, có dẫn chứng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Giáo viên: 
- Nghiên cứu nội dung bài: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, soạn bài theo hướng tổ chức hoạt động học cho học sinh. Có thể dự kiến chia nhóm và dự kiến câu trả lời cho các câu hỏi. 
- Chuẩn bị phương tiện dạy học:
+ Máy chiếu , bài giảng powerpoint
2. Học sinh:
- Đọc nội dung bài học trước khi đến lớp.
-SGK và các dụng cụ học tập cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG .
a. Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú, nhu cầu tìm hiểu mối quan hệ giữa sinh vật trong hệ sinh thái 
b.Tổ chức thực hiện:
 - Giáo viên tổ chức, học sinh thực hiện, lắng nghe phát triển năng lực quan sát, năng lực giao tiếp. 
GV hướng dẫn HS quan sát, cách thu thập mẫu vật.
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- GV cho HS xác định mục tiêu của bài thực hành:
+ Điều tra các thành phần của hệ sinh thái.
+ Xác định thành phần các sinh vật trong khu vực quan sát.
Yêu cầu HS  quan sát để hoàn thành bảng 51.1 + 51.2 + 51.3.
+ HS: Suy nghĩ, tham khảo sgk trả lời câu hỏi
+ GV: quan sát và trợ giúp các cặp.  
+ HS: Lắng nghe, ghi chú, một HS phát biểu lại các tính chất. 
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
- GV chính xác hóa và gọi 1 học sinh nhắc lại kiến thức
	Xác định được hệ sinh thái. (bảng)


Bảng 51.1 Các thành phần của hệ sinh thái quan sát
	Các nhân tố vô sinh
	Các nhân tố hữu sinh

	- Những nhân tố tự nhiên: đất, đá, cát, sỏi, độ dốc...
	- Trong tự nhiên: cây cỏ, bụi rậm, cây gỗ, giun đất, châu chấu, bọ ngựa, nấm...

	- Những nhân tố do hoạt động của con người tạo nên: thác nước nhân tạo, ao, mái che nắng...
	- Do con người (chăn nuôi, trồng trọt...)
+ Cây trồng: chuối, mít, ổi...
+ Vật nuôi: gà, vịt, cá...


Bảng 51.2: THành phần thực vật trong khu vực thực hành
	Loài có nhiều cá thể nhất
	Loài có nhiều cá thể.
	Loài có ít cá thể.
	Loài rất hiếm

	
Tên loài: ……………

	
Tên loài: …………
	
Tên loài: …….
	
Tên loài: …….


Bảng 51.3: Thành phần động vật trong khu vực thực hành
	Loài có nhiều cá thể nhất
	Loài có nhiều cá thể.
	Loài có ít cá thể.
	Loài rất hiếm

	Tên loài: ……………
	Tên loài: …………
	Tên loài: …….
	Tên loài: …….


2. HOẠT ĐỘNG 2: xây dựng chuỗi thức ăn
a. Mục tiêu: Biết xây dựng chuỗi thức ăn.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- GV yêu cầu HS hoàn thiện bảng 51.4 SGK.
HS hoàn thành bảng 51.4, yêu cầu HS viết thành chuỗi thức ăn.
- GV yêu cầu HS thảo luận theo chủ đề: Biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng nhiệt đới
+ HS: Suy nghĩ, tham khảo sgk trả lời câu hỏi
+ GV: quan sát và trợ giúp các cặp.  
+ HS: Lắng nghe, ghi chú, một HS phát biểu lại các tính chất. 
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
- GV chính xác hóa và gọi 1 học sinh nhắc lại kiến thức
	II. Xây dựng chuỗi thức ăn và lưới thức ăn.     


       Châu chấu ếch  rắn

                     Sâu    gà        
T/vật                                    SVPH

                   Dê  hổ              


             Thỏ  cáo đại bàng

  
* Biện pháp bảo vệ: 
- Nghiêm cấm chặt phá rừng bừa bãi 
- Nghiêm cấm săn bắt động vật, đặc biệt là loài quý hiếm. 
- Bảo vệ những loài thực vật và động vật có số lượng ít.
- Tuyên truyền ý thức bảo vệ rừng đến từng người dân


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Tổ chức thực hiện: GV nhận xét và hướng dẫn HS hoàn thành bài thu hoạch (theo mẫu hướng dẫn trên).
Diều hâu
Cáo



ếch


Bọ rùa                  Châu chấu          Gà rừng              Dê


Cây cỏ

                                                              Nấm
Xác chết của sinh vật                              Vi khuẩn
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Tổ chức thực hiện:
GV chia lớp thành nhiều nhóm (mỗi nhóm gồm các HS trong 1 bàn) và giao các nhiệm vụ: thảo luận trả lời các câu hỏi sau và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập: Môi trường chúng ta quan sát thuộc hệ sinh thái gì?
? Những sinh vật đặc trưng trong hệ sinh thái mà em quan sát và thu thập được?
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Xử lí mẫu thu thập được.
- Đọc kĩ phần thực hành của giờ sau.
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